
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 202104033 TRẦN HUYỀN ANH 11/4/2003 K10L3

2 202104057 BÙI ĐỨC ĐẠT 3/6/2003 K10L3

3 202104063 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 5/10/2003 K10L3

4 202104069 TRẦN XUÂN ĐỨC 8/11/2003 K10L3

5 202104087 ĐỖ NGỌC HÀ 10/3/2003 K10L3

6 202104093 ĐỖ THỊ THU HẰNG 2/12/2003 K10L3

7 202104099 NGUYỄN MINH HIẾU 6/12/2003 K10L3

8 202104111 CÀ THỊ THU HOÀI 20/01/2003 K10L3

9 202104123 PHAN DUY HƯNG 2/7/2003 K10L3

10 202104141 TẠ TUẤN KHA 25/09/2003 K10L3

11 202104153 TRỊNH HOÀNG LÂM 9/1/2003 K10L3

12 202104177 GIANG THÀNH LONG 29/09/2003 K10L3

13 202104183 PHÙNG QUANG MẠNH 25/08/2003 K10L3

14 202104189 NGUYỄN TUẤN MINH 14/11/2003 K10L3

15 202104207 HỒ TÚ NGÂN 04/05/2003 K10L3

16 202104213 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12/12/2003 K10L3

17 202104219 NGÔ THIỀU YẾN NHI 19/01/2003 K10L3

18 202104243 TẠ THỊ PHƯƠNG 1/3/2003 K10L3

19 202104250 VŨ ĐAN PHƯỢNG 26/11/2003 K10L3

20 202104285 THỊNH THANH THANH 12/9/2003 K10L3

21 202104297 NGUYỄN MINH THẢO 15/08/2003 K10L3

22 202104291 LÊ PHƯƠNG THẢO 12/12/2003 K10L3

23 202104303 NGUYỄN ANH THƯ 28/06/2003 K10L3

24 202104315 NGUYỄN HỒNG TRANG 9/11/2003 K10L3

25 202104321 HOÀNG THỊ TRANG 22/02/2002 K10L3

26 202104327 VŨ THANH TÚ 25/02/2003 K10L3

27 202104333 NGUYỄN HỮU QUANG TÙNG 21/06/2003 K10L3

28 202104339 NGUYỄN THỊ TUYẾT 21/10/2003 K10L3

29 202104351 HOÀNG THẾ VINH 20/09/2003 K10L3

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH LỚP TIẾNG ANH 1 - K10A8



30 202104233 ĐOÀN NAM PHONG 11/08/2003 K10L5

31 202104263 ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH 14/02/2003 K10L5

32 202104269 TRẦN THÁI SƠN 9/7/2003 K10L5

33 202104275 PHẠM BÁ TÂN 7/3/2003 K10L5

34 202104281 NGUYỄN VŨ THẮNG 9/5/2003 K10L5

35 202104293 NGUYỄN MINH THẢO 24/06/2003 K10L5

36 202104305 NGUYỄN NGỌC THUÝ 31/5/2002 K10L5

37 202104311 BÀN THỊ THÚY TÌNH 21/06/2003 K10L5

38 202104329 HOÀNG CHÍ TUÂN 03/04/2003 K10L5

39 202104335 TẠ THANH TÙNG 2/7/2003 K10L5

40 202104341 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 20/10/2002 K10L5

41 202104347 HOÀNG KHÁNH VI 30/11/2003 K10L5


